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QUYẾT ĐỊNH
Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa đi cai nghiện bắt buộc

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 18 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có:
1. Thẩm phán - Chủ trì phiên họp: Ông Hồ Thế Chính.
2. Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thu Phương.
Ngày 08 tháng 9 năm 2026 tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 18 - Thành phố

Hồ Chí Minh tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành
chính đưa đi cai nghiện bắt buộc (bằng hình thức trực tuyến tại 02 điểm cầu: Điểm cầu
trung tâm tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 18 - Thành phố Hồ Chí Minh và điểm
cầu thành phần tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 - Thành phố Hồ Chí Minh) theo
Quyết định mở phiên họp số: 138/QĐ-TA ngày 03 tháng 9 năm 2026 đối với:

Ngươi bị áp dụng: Lê Khắc H, sinh năm 1989, giới tính: Nam; số căn cước công
dân: 074089003xxx do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày
09/3/2026. Nơi đăng ký hộ khẩu thương trú: Ấp HT, xã MT, thành phố Hồ Chí Minh;
nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ văn hóa: 7/12; con ông Lê Khắc T và bà Đỗ Thị M;
tiền án, tiền sự, nhân thân:

Ngày 09/4/2016, bị Tòa án nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (nay là
Tòa án nhân dân khu vực 19 - Thành phố Hồ Chí Minh) xử phạt 03 năm tù về tội
“Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngày 14/6/2019, bị Tòa án nhân dân thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (nay
là Tòa án nhân dân khu vực 9 - Đồng Nai) xử phạt 01 năm 06 tháng tù về tội “Tàng trữ
trái phép chất ma túy”.

Ngày 27/02/2021, bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương (nay là Tòa án nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh) xử phạt 06 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngày 19/5/2026, bị Công an xã Minh Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh xử phạt số
tiền 1.500.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nhưng không bi truy cứu
trách nhiệm hình sự.

Ngươi bị áp dụng có mặt tại phiên họp.
Có sự tham gia của:
1. Người đề nghị: Ông Vũ Văn Dũng - Trưởng Công an xã Minh Thạnh, thành

phồ Hồ Chí Minh.
Người đại diện theo uỷ quyền của người đề nghị: Ông Huỳnh Phước Vũ - Cán bộ

Tổ Cảnh sát khu vực Công an xã Minh Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh (Giấy ủy quyền
số: 03/GUQ-CAX ngày 07/9/2026).

2. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 18 - Thành phố Hồ Chí Minh: Bà
Hồ Thị Mỹ Hạnh - Kiểm sát viên.
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NHẬN THẤY:

Tại bản tương trình, biên bản ghi lơi khai và tại phiên họp xác định, Lê Khắc H
là ngươi nghiện ma túy. Lê Khắc H bắt đầu sử dụng ma túy từ năm 2016 và lần gần
nhất sử dụng ma túy là ngày 25/6/2026 tại nhà riêng thuộc ấp Hòa Thành, xã Minh
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 26/6/2026, Công an xã Minh Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành
lập biên bản vi phạm về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của Lê Khắc H. Tại
Phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy của Trạm Y tế xã Minh Thạnh xác
định Lê Khắc H nghiện ma túy, loại Methamphetamine.

Tại Văn bản số: 33/ĐN-CNBB ngày 28/8/2026 của Trưởng Công an xã Minh
Thạnh đề nghị Tòa án xem xét áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với
Lê Khắc H.

Tại phiên họp, đại diện ngươi đề nghị trình bày: Lê Khắc H sử dụng ma túy từ
năm 2016, lần gần nhất sử dụng ma túy là ngày 25/6/2026. Lê Khắc H không đăng ký,
không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện và đây là lần cai
nghiện đầu tiên. Do đó, đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa Lê Khắc H đi
cai nghiện bắt buộc với thơi hạn 24 tháng.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 18 - Thành phố Hồ Chí Minh tham
gia phiên họp phát biểu ý kiến:

Hồ sơ đề nghị xem xét, áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với Lê
Khắc H đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Quá trình thụ lý, giải quyết,
ngươi đề nghị và Tòa án đã thực hiện đúng theo quy định của Thông tư liên tịch số
03/2025/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 01/3/2025 của Bộ Công an, Viện
Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định về trình tự, thủ tục xem
xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. Lê Khắc H
nghiện ma túy từ năm 2016, không tự nguyện đăng ký cai nghiện và đây là lần cai
nghiện đầu tiên nên đề nghị xem xét áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc đối
với Lê Khắc H. Đề nghị Toà án chấp nhận đề nghị của Trưởng Công an xã Minh
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đưa Lê Khắc H đi cai nghiện bắt buộc với thơi hạn 24
tháng.

Ngươi bị đề nghị Lê Khắc H thống nhất đề nghị của Trưởng Công an xã Minh
Thạnh và không có ý kiến tranh luận.

XÉT THẤY:
Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ, ý kiến của đại diện ngươi đề nghị và đại

diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 18 - Thành phố Hồ Chí Minh có đủ cơ sở kết
luận:

[1] Về đối tượng áp dụng: Lê Khắc H là ngươi đủ 18 tuổi. Tại Phiếu kết quả xác
định tình trạng nghiện ma túy của Trạm Y tế xã Minh Thạnh xác định Lê Khắc H
nghiện ma túy, loại Methamphetamine. Tại bản tương trình, biên bản ghi lơi khai và
tại phiên họp, Lê Khắc H thừa nhận sử dụng ma túy từ năm 2016 và lần gần nhất sử
dụng ma túy là ngày 25/6/2026. Lê Khắc H không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý
chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện và đây là lần cai nghiện đầu tiên. Do đó, việc áp
dụng biện pháp xử lý hành chính đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với Lê Khắc H là
đúng đối tượng, đúng hành vi vi phạm, phù hợp với quy định tại Điều 95, Điều 96,
Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và năm 2025); Điều
32 Luật Phòng, Chống ma tuý năm 2021; Điều 29, Điều 30 Luật Phòng, chống ma tuý
năm 2025; Điều 33, Điều 40, Điều 41 của Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày
21/12/2021 và Nghị định số 163/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ.
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[2] Về thơi hiệu áp dụng: Ngày 26/6/2026, Công an xã Minh Thạnh, thành phố

Hồ Chí Minh lập biên bản vi phạm đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của
Lê Khắc H. Căn cứ Điều 6, Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ
sung năm 2020 và năm 2025) và khoản 4 Điều 35 Luật Phòng, chống ma tuý năm
2025 thì hành vi của Lê Khắc H trong thơi hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính
đưa đi cai nghiện bắt buộc.

[3] Về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đảm bảo quy định tại Điều 103, Điều 104 Luật Xử lý vi
phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và năm 2025); khoản 3 Điều 35
Luật Phòng, chống ma tuý năm 2025; Điều 40, Điều 41, Điều 43 Nghị định số
116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ; Nghị định số 163/2026/NĐ-CP
ngày 15/5/2026 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 03/2025/TTLT-BCA-
VKSNDTC-TANDTC ngày 01/3/2025 của Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối
cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng
biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ: Lê Khắc H tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi là
tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính (được
sửa đổi, bổ sung năm 2020 và năm 2025).

[5] Về tình tiết tăng nặng: Không có.
[6] Xét thấy, Lê Khắc H có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đã gây ảnh

hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe của ngươi sử dụng, là nguyên
nhân gây ra nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Lê Khắc H không đăng ký cai
nghiện tự nguyện và đây là lần cai nghiện đầu tiên, việc áp dụng biện pháp đưa đi cai
nghiện bắt buộc đối với Lê Khắc H là cần thiết để chữa bệnh, lao động và học tập trở
thành công dân tốt.

[7] Xét ý kiến của đại diện ngươi đề nghị và Kiểm sát viên về việc áp dụng biện
pháp đưa Lê Khắc H đi cai nghiện bắt buộc là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật
nên chấp nhận.

Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với Lê
Khắc H.

2. Thơi gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 24 (hai mươi bốn) tháng,
kể từ ngày ngươi bị đề nghị Lê Khắc H bị tạm giữ để đưa đi cai nghiện bắt buộc (ngày
28/6/2026).

Giao Công an thành phố Hồ Chí Minh phân công cơ sở cai nghiện ma túy tiếp
nhận và tổ chức thực hiện cai nghiện bắt buộc.

3. Quyền khiếu nại, kiến nghị và kháng nghị đối với quyết định:
Lê Khắc H có quyền khiếu nại trong thơi hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa

án công bố quyết định.
Ngươi đề nghị có quyền kiến nghị, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 18 - Thành

phố Hồ Chí Minh có quyền kháng nghị trong thơi hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày
Tòa án công bố quyết định.

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thơi hạn khiếu nại, kiến nghị,
kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị.
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5. Cơ quan thi hành quyết định: Công an xã Minh Thạnh, thành phố Hồ Chí

Minh và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Hồ Chí
Minh có trách nhiệm phối hợp thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- TAND Tp. Hồ Chí Minh;
- Giám đốc Công an Tp. Hồ Chí Minh;
- VKSND Khu vực 18 - Tp. Hồ Chí Minh;
- Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy -
Công an Tp. Hồ Chí Minh;
- UBND xã Minh Thạnh;
- Trưởng Công an xã Minh Thạnh;
- Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4;
- Ngươi bị đề nghị;
- Lưu: HS, VP.

THẨM PHÁN

Hồ Thế Chính


